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Giá trị bảo đảm tham gia lựa chọn 

Mới Cũ Dài (m)
Rộng 

(m)
Số mặt

Diện tích 

(m
2
) 3% giá tối thiểu/01 năm/01 vị trí

I

I.1

1 Tầng 2 ID2PBB-1 2OL14 Cầu dẫn hành khách cửa số 4 Dán decal trên vách kính      22.64 250,000 5,660,000 2,037,600

2 Tầng 2 ID2PBB-2 2OL13 Cầu dẫn hành khách cửa số 4 Dán decal trên vách kính      22.64 250,000 5,660,000 2,037,600

3 Tầng 2 ID2PBB-3 2OL12 Cầu dẫn hành khách cửa số 4 Dán decal trên vách kính      30.40 250,000 7,600,000 2,736,000

4 Tầng 2 ID2PBB-4 2OL11 Cầu dẫn hành khách cửa số 4 Dán decal trên vách kính      43.10 250,000 10,775,000 3,879,000

5 Tầng 2 ID2PBB-5 2OL21 Cầu dẫn hành khách cửa số 5 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

6 Tầng 2 ID2PBB-6 2OL22 Cầu dẫn hành khách cửa số 5 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

7 Tầng 2 ID2PBB-7 2OL31 Cầu dẫn hành khách cửa số 6 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

8 Tầng 2 ID2PBB-8  2OL32 Cầu dẫn hành khách cửa số 6 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

9 Tầng 2 ID2PBB-9  2OL41 Cầu dẫn hành khách cửa số 7 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

10 Tầng 2 ID2PBB-10 2OL42 Cầu dẫn hành khách cửa số 7 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

11 Tầng 2 ID2PBB-11  2OL51 Cầu dẫn hành khách cửa số 8 Dán decal trên vách kính      47.00 250,000 11,750,000 4,230,000

12 Tầng 2 ID2PBB-12 2OL52 Cầu dẫn hành khách cửa số 8 Dán decal trên vách kính      47.00 250,000 11,750,000 4,230,000

13 Tầng 3 ID3PBB-1 3OL11 Cầu dẫn hành khách cửa số 4 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

14 Tầng 3 ID3PBB-2  3OL12 Cầu dẫn hành khách cửa số 4 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

15 Tầng 3 ID3PBB-3 3OL21 Cầu dẫn hành khách cửa số 5 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

16 Tầng 3 ID3PBB-4 3OL22 Cầu dẫn hành khách cửa số 5 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

17 Tầng 3 ID3PBB-5  3OL31 Cầu dẫn hành khách cửa số 6 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

18 Tầng 3 ID3PBB-6  3OL32 Cầu dẫn hành khách cửa số 6 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

19 Tầng 3 ID3PBB-7  3OL41 Cầu dẫn hành khách cửa số 7 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

20 Tầng 3 ID3PBB-8  3OL42 Cầu dẫn hành khách cửa số 7 Dán decal trên vách kính      25.10 250,000 6,275,000 2,259,000

21 Tầng 3 ID3PBB-9 3OL52 Cầu dẫn hành khách cửa số 8 Dán decal trên vách kính      47.00 250,000 11,750,000 4,230,000

22 Tầng 3 ID3PBB-10  3OL51 Cầu dẫn hành khách cửa số 8 Dán decal trên vách kính      47.00 250,000 11,750,000 4,230,000

I.2

1 Tầng 1 IP1-43 IAP1 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

2 Tầng 1 IP1-44 IAP2 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

3 Tầng 1 IP1-45 IAP3 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

4 Tầng 1 IP1-46 IAP4 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

5 Tầng 1 IP1-47 IAP5 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

6 Tầng 1 IP1-48 IAP6 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

7 Tầng 1 IP1-49 DAP1 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

8 Tầng 1 IP1-50 DAP2 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

9 Tầng 1 IP1-51 DAP3 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

10 Tầng 1 IP1-52 DAP4 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

11 Tầng 1 IP1-53 DAP5 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

12 Tầng 1 IP1-54 DAP6 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

13 Tầng 1 IP1-55 DAP7 Ốp tường phía trên Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

14 Tầng 1 IP1-58 GDE5 Đầu phía Nam Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

15 Tầng 1 IP1-59 GCD6 Đầu phía Nam Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

16 Tầng 1 IP1-60 GBC6 Đầu phía Nam Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

17 Tầng 1 IP1-61 GAB6 Đầu phía Nam Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

18 Tầng 1 IP1-62  GCD22 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

19 Tầng 1 IP1-63 GBC22 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

20 Tầng 1 IP1-64 GAB22 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

21 Tầng 1 IP1-65  GBC23 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

22 Tầng 1 IP1-66 GC23 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 2.0 1.5 1        3.00 1,900,000 5,700,000 2,052,000

23 Tầng 1 IP1-67  GDE23 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

24 Tầng 1 IP1-68 GEF23 Hành lang đầu Bắc Panel hộp đèn 4.0 2.0 1        8.00 1,900,000 15,200,000 5,472,000

25 Tầng 1 IP1-70 GEF22 Hành lang đầu Bắc Panel hộp đèn 3.0 2.0 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

26 Tầng 2 IP2-1 IGT1 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

27 Tầng 2 IP2-2 IGT2 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

28 Tầng 2 IP2-3 DGT1 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

29 Tầng 2 IP2-4 DGT2 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

30 Tầng 2 IP2-5 DGT3 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

31 Tầng 2 IP2-6 DGT4 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

32 Tầng 2 IP2-7 DGT5 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

33 Tầng 2 IP2-8 DGT6 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

34 Tầng 2 IP2-9 DGT7 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

35 Tầng 2 IP2-10 DGT8 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

36 Tầng 2 IP2-11 DGT9 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

Đơn giá tối thiểu 

(VNĐ/m2/tháng)

Giá tối thiểu 

(VNĐ/tháng)
Quy cách quảng cáo

Khu vực cầu dẫn hành khách

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1 x 2)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1 x 2)

Kích thước

KHU VỰC TRONG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T1

ST

T

Mã hiệu

Khu vực Mô tả vị trí/mặt bằng cụ thể

(1,7 x 2,2) + ((2 x 3,15) x 3 tấm)

(1,7 x 2,2) + ((2 x 3,15) x 3 tấm)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1 x 2)

(2 x 4,7) + (3,05 x 2) + (3,15 x 2 x 5 tấm)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1 x 2)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1 x 2)

(3x2 x 3 tấm) +(3,15x2 x 3 tấm) + 3,1x2)

(3x2) + (3,15x2 x 3 tấm) + (2,75x2)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1 x 2)

(2 x 4,7) + (3,05 x 2) + (3,15 x 2 x 5 tấm)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1x2)

Khu vực cách ly ga đến

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1 x 2)

(2 x 4,7) + (3,05 x 2) + (3,15 x 2 x 5 tấm)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1x2)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1x2)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1x2)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1x2)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1x2)

(2 x 4,7) + (3,05 x 2) + (3,15 x 2 x 5 tấm)

(3,15 x 2 x 3 tấm) + (3,1 x 2)

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VỊ TRÍ/MẶT BẰNG QUẢNG CÁO VÀ MỨC GIÁ TỐI THIỂU

1



2 Giá trị bảo đảm tham gia lựa chọn 

Mới Cũ Dài (m)
Rộng 

(m)
Số mặt

Diện tích 

(m
2
) 3% giá tối thiểu/01 năm/01 vị trí

Đơn giá tối thiểu 

(VNĐ/m2/tháng)

Giá tối thiểu 

(VNĐ/tháng)
Quy cách quảng cáo

Kích thước
ST

T

Mã hiệu

Khu vực Mô tả vị trí/mặt bằng cụ thể

37 Tầng 2 IP2-12 DGT10 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

38 Tầng 2 IP2-13 DGT11 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

39 Tầng 2 IP2-14 DGT12 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

40 Tầng 2 IP2-15 DGT13 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

41 Tầng 2 IP2-16 DGT14 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

42 Tầng 2 IP2-17 DGT15 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

43 Tầng 2 IP2-18 DGT16 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

44 Tầng 2 IP2-20 DGT18 Khu vực cách ly Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

45 Tầng 2 IP2-22 2D6 Đầu phía Nam Panel hộp đèn 2.0 1.5 1        3.00 1,900,000 5,700,000 2,052,000

46 Tầng 2 IP2-24 2CD5 Đầu phía Nam Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

47 Tầng 2 IP2-25 2BC5 Đầu phía Nam Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

48 Tầng 2 IP2-27 2D22 Khu vực cầu thang cuốn ga đến đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

49 Tầng 2 IP2-29 2CD23 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

50 Tầng 2 IP2-30 2BC23 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

51 Tầng 2 IP2-31  2B2324 Đầu phía Bắc Panel hộp đèn 4.0 1.5 1        6.00 1,900,000 11,400,000 4,104,000

52 Tầng 2 ID2-1 2DC1 Vách kính phía Tây (14 ô 2.72x0.3) Dán decal trên vách kính 38.1 0.3 1      11.42 250,000 2,856,000 1,028,160

53 Tầng 2 ID2-2 2DC2 Vách kính phía Tây (26 ô 2.72x0.3) Dán decal trên vách kính 70.7 0.3 1      21.22 250,000 5,304,000 1,909,440

54 Tầng 2 ID2-3 2DC3 Vách kính phía Tây (26 ô 2.72x0.3) Dán decal trên vách kính 70.7 0.3 1      21.22 250,000 5,304,000 1,909,440

55 Tầng 2 ID2-4 2DC4 Vách kính phía Tây (12 ô 2.72x0.3) Dán decal trên vách kính 32.6 0.3 1        9.79 250,000 2,448,000 881,280

II

II.1

1 Cần cạn OP-32R P11P Trụ cầu vượt (phía sân đỗ ô tô) Panel hộp đèn 2.4 1.2 2        5.76 810,000 4,665,600 1,679,616

2 Cần cạn OP-33R P10P Trụ cầu vượt (phía sân đỗ ô tô) Panel hộp đèn 2.4 1.2 2        5.76 810,000 4,665,600 1,679,616

3 Cần cạn OP-34R P9P Trụ cầu vượt (phía sân đỗ ô tô) Panel hộp đèn 2.4 1.2 2        5.76 810,000 4,665,600 1,679,616

4 Cần cạn OP-35R P8P Trụ cầu vượt (phía sân đỗ ô tô) Panel hộp đèn 2.4 1.2 2        5.76 810,000 4,665,600 1,679,616

5 Cần cạn OP-36R P7P Trụ cầu vượt (phía sân đỗ ô tô) Panel hộp đèn 2.4 1.2 2        5.76 810,000 4,665,600 1,679,616

6 Cần cạn OP-37R P6P Trụ cầu vượt (phía sân đỗ ô tô) Panel hộp đèn 2.4 1.2 2        5.76 810,000 4,665,600 1,679,616

7 Cần cạn OP-38R P5P Trụ cầu vượt (phía sân đỗ ô tô) Panel hộp đèn 2.4 1.2 2        5.76 810,000 4,665,600 1,679,616

8 Cần cạn OP-39 P4526 Dưới gầm cầu vượt (hình lá) Panel hộp đèn 1.4 2.4 2        6.72 810,000 5,443,200 1,959,552

9 Cần cạn OP-41 P5623 Dưới gầm cầu vượt (hình lá) Panel hộp đèn 1.4 2.4 2        6.72 810,000 5,443,200 1,959,552

10 Cần cạn OP-43 P6720 Dưới gầm cầu vượt Panel hộp đèn 7.0 2.0 2      28.00 810,000 22,680,000 8,164,800

11 Cần cạn OP-44 P6719 Dưới gầm cầu vượt (hình lá) Panel hộp đèn 1.4 2.4 2        6.72 810,000 5,443,200 1,959,552

12 Cần cạn OP-45 P6718 Dưới gầm cầu vượt Panel hộp đèn 7.0 2.0 2      28.00 810,000 22,680,000 8,164,800

13 Cần cạn OP-47 P7816 Dưới gầm cầu vượt Panel hộp đèn 7.0 2.0 2      28.00 810,000 22,680,000 8,164,800

14 Cần cạn OP-48 P7815 Dưới gầm cầu vượt (hình lá) Panel hộp đèn 1.4 2.4 2        6.72 810,000 5,443,200 1,959,552

15 Cần cạn OP-49 P7814 Dưới gầm cầu vượt Panel hộp đèn 7.0 2.0 2      28.00 810,000 22,680,000 8,164,800

16 Cần cạn OP-51 P8912 Dưới gầm cầu vượt Panel hộp đèn 7.0 2.0 2      28.00 810,000 22,680,000 8,164,800

17 Cần cạn OP-52 P8911 Dưới gầm cầu vượt (hình lá) Panel hộp đèn 1.4 2.4 2        6.72 810,000 5,443,200 1,959,552

18 Cần cạn OP-53 P8910 Dưới gầm cầu vượt Panel hộp đèn 7.0 2.0 2      28.00 810,000 22,680,000 8,164,800

19 Cần cạn OP-56 P9107 Dưới gầm cầu vượt (hình lá) Panel hộp đèn 1.4 2.4 2        6.72 810,000 5,443,200 1,959,552

II.2

1 Bãi đỗ xe ô tô OP-11 PAT6 Bãi đỗ xe ô tô Panel hộp đèn 12.0 5.0 3    180.00 282,000 50,760,000 18,273,600

2 Bãi đỗ xe ô tô OP-12 PAT5 Bãi đỗ xe ô tô Panel hộp đèn 12.0 5.0 3    180.00 290,000 52,200,000 18,792,000

3 Bãi đỗ xe ô tô OP-14 PAT3 Bãi đỗ xe ô tô Panel hộp đèn 12.0 5.0 3    180.00 290,000 52,200,000 18,792,000

4 Bãi đỗ xe ô tô OP-15 PAT2 Bãi đỗ xe ô tô Panel hộp đèn 12.0 5.0 3    180.00 290,000 52,200,000 18,792,000

II.3

1 Đường ra vào OP-8 TPD4 Trên nóc trạm thu phí đường Duy Tân Panel hộp đèn 7.0 3.0 1      21.00 200,000 4,200,000 1,512,000

2 Đường ra vào OP-9 TPD1 Trên nóc trạm thu phí đường Duy Tân Panel hộp đèn 7.0 3.0 1      21.00 200,000 4,200,000 1,512,000

3 Đường ra vào OP-24 TPN1 Trên trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh Panel hộp đèn 7.0 3.0 1      21.00 200,000 4,200,000 1,512,000

4 Đường ra vào OP-25 TPN2 Trên trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh Panel hộp đèn 7.0 3.0 1      21.00 200,000 4,200,000 1,512,000

Khu vực bãi đỗ xe ô tô

Khu vực đường ra vào cảng 

KHU VỰC NGOÀI NHÀ GA HÀNH KHÁCH TẦNG 1

Khu vực cầu cạn phía trước nhà ga T1 

2


